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I. Những vấn đề chung

1. Khái quát về dân số, dân tộc, địa bàn cư trú và phân bố dân cư
Tỉnh Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung bộ là nơi có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội giữa hai miền Nam – Bắc của đất nước. Phía Bắc giáp với tình Hà Tỉnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Quảng Bình có diện tích tự nhiên hơn là 8.065 km². Địa hình hẹp và dốc từ phía Tây sang phía Đông, được chia thành 3 vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển (trong đó 85% diện tích tự nhiên là đồi núi).
Khí hậu tỉnh Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, được chia ra 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa tập trung vào từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.000- 2.300 mm/năm. Tần suất lũ lụt, lũ quét thường xảy ra, có hiện tượng gió lốc xảy ra một vài nơi. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 240C - 250C; nhiệt độ cao nhất là 390C - 400C, thấp nhất là 10oC. Suất sương muối chỉ có ở vùng cao, nhưng ít xảy ra. 
Tỉnh Quảng Bình có 08 đơn vị hành chính bao gồm: 01 thành phố; 01 thị xã; 06 huyện trong đó có 01 huyện vùng cao, 01 huyện miền núi và 04 huyện có miền núi. Toàn tỉnh  với 159 xã, phường, thị trấn, là nơi sinh sống của 03 dân tộc chủ yếu như: dân tộc Kinh; dân tộc Chứt (gồm các tộc người; Sách, Rục, A Rem, Mã Liềng, Mày); dân tộc Bru-Vân Kiều (gồm các tộc người; Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì), và một số dân tộc khác như: Mường, Thổ, Tày, Nùng, Pa cô, Ca rai.
Dân cư phân bố không đều, 80,47% sống ở vùng nông thôn và 19,53% sống ở thành thị. Chênh lệch giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất của tỉnh có xu hướng ngày càng tăng. Theo kết quả thống kê cuối năm 2018, dân số vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có 75.600 hộ với 288.430 khẩu, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số: 6.145 hộ, 225.707 khẩu. Quảng Bình có nguồn lực lao động dồi dào, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 532.046 người (chiếm 61,3% dân số toàn tỉnh). Lao động chủ yếu làm việc ở khu vực ngoài nhà nước, chiếm 90,07%; làm việc trong khu vực nhà nước: 7,94%, làm việc ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: 0,12%. Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chiếm 6,98% dân số toàn tỉnh. 

2. Cơ cấu kinh tế của tỉnh
Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28%; dịch vụ chiếm 52% (theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020).

3. Những chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh (ngoài các chính sách của Trung ương).
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều chính sách thu hút đầu tư. Tuy nhiên, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh vẫn chưa có chính sách đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội ngoài các chính sách của Trung ương, nguyên nhân khách quan là Quảng Bình còn là một tỉnh nghèo, thu ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2018 chỉ trên 3.000 tỷ đồng, do đó chưa thể chủ động xây dựng và triển khai chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hàng năm UBND tỉnh luôn phân bổ một nguồn kinh phí nhất định để đối ứng nhằm thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi, như: Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chính sách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…
II. Kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2018

1. Cơ cấu kinh tế của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 (theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020): Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28%; dịch vụ chiếm 52%. Kết quả thực hiện hàng năm:

- Năm 2016: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 22,9%, công nghiệp - xây dựng: 25,7%, dịch vụ: 51,4% 
- Năm 2017: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 20,4%; công nghiệp - xây dựng: 27%; dịch vụ: 52,6% 

- Năm 2018: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 18,79%; công nghiệp - xây dựng: 26,75%; dịch vụ: 54,46% 
2. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn năm 2016, 2017, 2018; tổng chi ngân sách 2016, 2017, 2018; tỷ lệ cân đối ngân sách từ thu trên địa bàn tỉnh hàng năm.

2.1. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2016, 2017, 2018.
- Thu ngân sách năm 2016: 3.246.745 triệu đồng; 

- Thu ngân sách năm 2017: 3.782.032 triệu đồng; 
- Thu ngân sách năm 2018: 3.850.000 triệu đồng.
2.2. Tổng chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2016, 2017, 2018

- Tổng chi ngân sách năm 2016: 9.875.059 triệu đồng
- Tổng chi ngân sách năm 2017: 11.273.504 triệu đồng.
- Tổng chi ngân sách năm 2018: 10.932.510 triệu đồng.
2.3. Tỷ lệ cân đối ngân sách từ thu trên địa bàn tỉnh:  Năm 2016: 31,6%; Năm 2017: 31,5%; Năm 2018: 35,2%

3. Kết quả thu hút đầu tư vào địa bàn của toàn tỉnh, trong đó đầu tư vào địa bàn các xã khu vực 3, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Toàn tỉnh đã thu hút được 169 dự án với số vốn đăng ký là 17.488.000 triệu đồng. Trong đó địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi của tỉnh có 9 dự án đăng ký đầu tư với tổng mức vốn đăng ký là 96.725 tỷ đồng.
4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cấp huyện, cấp xã
- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã (được nhựa hóa/bê tông hóa);

- Toàn tỉnh có 853 trường và cơ sở giáo dục, bao gồm: 254 trường và cơ sở GDMN; 208 trường tiểu học; 19 trường Tiểu học &THCS; 147 trường THCS; 06 trường THCS&THPT; 27 trường THPT;… Tỷ lệ phòng học văn hóa được kiên cố hoá đạt 76,45% (MN 60,63%; Tiểu học 79,81%; THCS 87,19%; THPT 94,12%); tỷ lệ kiên cố hóa phòng học bộ môn đạt 82,34%; tỷ lệ kiên cố hóa các phòng chức năng, thư viện, thiết bị, thí nghiệm thức hành tăng, đạt 71%; 100% các trường phổ thông có thư viện.
- 100% trụ sở làm việc của xã được xây dựng kiên cố.
- 100% số xã có trường tiểu học, 95% số xã có trường THCS, mỗi huyện có từ 2 - 3 trường THPT, 01 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề.
- Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 136/159 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt tỷ lệ 85,5%).

- 98,7% trung tâm xã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh (đạt 98,7%).

- 159/159 xã, phường, thị trấn đã có máy điện thoại.
- Có 110 công trình nước sạch toàn tỉnh, trong đó: 34 công trình hoạt động hiệu quả, 57 công trình không hiệu quả, 19 công trình ngừng hoạt động.
5. Về đời sống của người dân

5.1. Thu nhập bình quân một hộ của toàn tỉnh, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo 3 năm (2016-2018)
- Thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh năm 2018 là 37,5 triệu đồng/người/năm.
- Thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số: 7,2 triệu đồng/người/năm.
- Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh (2016-2018):

Năm 2016

+ Tỷ lệ hộ nghèo: chiếm tỷ lệ 12,0% tổng số hộ toàn tỉnh;
+ Tỷ lệ hộ cận nghèo: chiếm tỷ lệ 12,92% tổng số hộ toàn tỉnh.

+ Tỷ lệ hộ nghèo DTTS: chiếm 16,17% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.
Năm 2017

+ Tỷ lệ hộ nghèo: chiếm tỷ lệ 9,48% tổng số hộ toàn tỉnh;

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo: chiếm tỷ lệ 12,03% tổng số hộ toàn tỉnh.

+ Tỷ lệ hộ nghèo DTTS: chiếm 19,44% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Năm 2018

+ Tỷ lệ hộ nghèo: chiếm tỷ lệ 6,98% tổng số hộ toàn tỉnh;

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo: chiếm tỷ lệ 9,45% tổng số hộ toàn tỉnh.

+ Tỷ lệ hộ nghèo DTTS: chiếm 24,79% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

5.2. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới, được sử dụng nước sạch, có phương tiện nghe nhìn, có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó số hộ dân tộc thiểu số chiếm bao nhiêu % so với số hộ toàn tỉnh
+ Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới: chiếm 99,72%, trong đó tỷ lệ hộ DTTS chiếm 80% so với dân số toàn tỉnh.
+ Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: ở thành thị đạt 97,2%, ở nông thôn đạt 90,5%.

+ Tỷ lệ hộ dân có thẻ bảo hiểm Y tế: chiếm 91,7%, trong đó tỷ lệ hộ DTTS có thẻ bảo hiểm y tế chiếm 100% so với dân số toàn tỉnh.
5.3. Số hộ nhà ở dột nát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (cần phải hỗ trợ)
- Số hộ thiếu đất ở: 


  2.213 hộ
- Số hộ thiếu đất sản xuất: 

11.207 hộ
- Số hộ thiếu nước sinh hoạt: 
  4.277 hộ

5.4. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, số cặp người dân tộc thiểu số tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi: 30,8%, nhẹ cân: 18,9%, gầy còm: 6,5%.
- Số cặp người dân tộc thiểu số tảo hôn: 53
- Số cặp người dân tộc thiểu số hôn nhân cận huyết thống: 02
5.5. Đánh giá tình hình đời sống nhân dân, những thách thức đặt ra 
Trong những năm qua, đời sống nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có bước cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm 5,02% so với năm 2016, đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,98% số hộ dân toàn tỉnh, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số năm 2018 chiếm 24,79% so với số hộ nghèo toàn tỉnh (tăng 8,62 % so với năm 2016). GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 37,5 triệu đồng, vượt 4,2% so với kế hoạch. 
Tuy nhiên, đời sống nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn khó khăn; khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số còn rất lớn; công tác giảm nghèo chưa vững chắc; tâm lý trông chờ, ỷ lại hoặc không muốn thoát nghèo để được hưởng ưu đãi của Nhà nước trong một bộ phận nhân dân là lực cản lớn trong công tác giảm nghèo bền vững nhưng chưa được giải quyết một cách cơ bản.

6. Về nguồn nhân lực, cơ cấu, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số lượng, cơ cấu cấp ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Toàn tỉnh có 2.452 công chức (trong đó 1.712 công chức hành chính; 740 công chức sự nghiệp) và 23.155 viên chức (trong đó: viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo: 16.430; viên chức sự nghiệp y tế 3.241; viên chức sự nghiệp khoa học công nghệ: 65; viên chức sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao: 412; viên chức sự nghiệp khác 2.609). Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng về số lượng và chất lượng: 100% công chức hành chính có trình độ đại học và trên đại học; 68% viên chức có trình độ đại học và trên đại học.
Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: 4.228 đại biểu (cấp tỉnh: 50; cấp huyện: 270 và cấp xã: 3.928). 

Về cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân, cụ thể như sau: 
+ Về cơ cấu nữ: có 1.024 người, chiếm tỷ lệ 24,2% (cấp tỉnh: 07, cấp huyện: 69, cấp xã: 948 người)

+ Về cơ cấu dân tộc thiểu số: 165 người, chiếm tỷ lệ 3,9% (cấp tỉnh: 01, cấp huyện: 05, cấp xã: 159)
+ Về cơ cấu trẻ dưới 35 tuổi: 835 người, chiếm tỷ lệ 19,7% (cấp tỉnh: 04, cấp huyện: 28, cấp xã: 803)

+ Về cơ cấu tôn giáo: 167 người, chiếm tỷ lệ: 3,94% (cấp tỉnh: 02, cấp huyện: 06, cấp xã: 159)

- Số sinh viên cử tuyển chưa có việc làm là 28 người.

- Số lượng, tỷ lệ thanh niên đến tuổi lao động được học nghề, có việc làm 15.628 người (đạt 44,25%).
7. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc
7.1. Chương trình 135
Tổng kinh phí được cấp giai đoạn 2016 - 2018 là: 191.912 triệu đồng, trong đó: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 149.757 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 37.585 triệu đồng; nâng cao năng lực cho cộng đồng 4.570 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (40 xã và 27 thôn đặc biệt khó khăn). Tổng kinh phí được đầu tư từ Ngân sách Trung ương cho là: 149.757 triệu đồng, trong đó:
+ Số công trình được khởi công mới là 46 công trình (giao thông: 22; nhà văn hóa, nhà cộng đồng: 11; công trình giáo dục: 08; công trình y tế: 03; công trình thủy lợi: 02 công trình)
+ Số công trình chuyển tiếp: 79 công trình (giao thông: 57, Nhà văn hóa, nhà cộng đồng: 10, giáo dục: 04, y tế: 04, thủy lợi: 04 công trình).

+ Số công trình duy tu, bảo dưỡng: 270 công trình.

Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng được thiết kế tương đối phù hợp với nhu cầu thực tế, đã cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo bền vững cho vùng đặc biệt khó khăn. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đến cuối năm 2018, có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã và các nguồn điện khác chiếm 94,3% với tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt đạt 84%; 100% xã có trường tiểu học; 100% xã có trạm y tế, trong đó có trên 85% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
- Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2018: Tổng kinh phí thực hiện là 53.105,197 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 35.598,969 triệu đồng, ngân sách địa phương 45,538 triệu đồng, kinh phí đối ứng từ hộ dân hưởng lợi 17.458,690 triệu đồng đã thực hiện hỗ trợ được 188 dự án phát triển sản xuất cho 40.107 hộ.
7.2. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg
Giai đoạn 2016-2018, tổng kinh phí được cấp là 16.668,94 triệu đồng, trong đó:
- Năm 2016: kinh phí được cấp là 8.171,940 triệu đồng (hỗ trợ Bột canh I ốt cho các đối tượng thụ hưởng với kinh phí là: 3.978,00 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 4.193,94 triệu đồng). 
- Năm 2017: kinh phí được cấp là 5.025,00 triệu đồng (hỗ trợ Bột canh I ốt là: 4.024,768 triệu đồng, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 1.000,232 triệu đồng. 
- Năm 2018: kinh phí được cấp là 3.472,00 triệu đồng (hiện hỗ trợ Bột canh I ốt cho các đối tượng thụ hưởng với kinh phí 3.472,00 triệu đồng).
7.3. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

Tổng kinh phí được cấp gian đoạn 2016-2018 là 803 triệu đồng, thực hiện chính sách đối với 107 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (thực hiện việc cấp báo, tạp chí, thăm hỏi, tặng quà tết nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, khó khăn hoạn nạn... và tổ chức khen thưởng cho người có uy tín, tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức cho 106 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số).
7.4. Chính sách thực hiện giảm thiểu tao hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) 
Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2018 là 710 triệu đồng (năm 2016: 50 triệu đồng, năm 2017: 200 triệu đồng, năm 2018: 360 triệu đồng). Đã tổ chức 13 lớp tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số với 1.200 lượt đồng bào tham gia; lắp đặt 10 pa nô tuyên truyền; cấp, phát nhiều tờ rơi trên địa bàn các thôn, bản có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh; xây dựng phóng sự tuyên truyền về tác hại của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
7.5. Chính sách theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg:

Kinh phí được cấp 150 triệu đồng (năm 2018) thực hiện Kế hoạch “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã tổ chức 03 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và cấp phát 750 tờ rơi; hỗ trợ kinh phí cho 18 bản của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch xây dựng hương ước thôn bản.

* Đánh giá chung về việc thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng miền núi, dân tộc thiểu số
Những kết quả đạt được
- Hệ thống chính sách dân tộc đã bao phủ toàn diện các lĩnh vực nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số.

- Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong thực hiện các chương trình, dự án đầu tư tại vùng miền núi dân tộc thiểu số, từ đó từng bước nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ ở các xã đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng các xã miền núi, dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng tương đối hoàn thiện như giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, hệ thống thông tin liên lạc), tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đến nay 100% xã có đường giao thông đến tận trung tâm xã; có 62/64 xã có điện lưới quốc gia (02 xã có điện năng lượng mặt trời tại trung tâm xã); phần lớn các xã đều được phủ sóng phát thanh, truyền hình, điện thoại, internet; 100% xã có trường Tiểu học, THCS, trạm y tế. 100% người dân vùng DTTS, vùng ĐBKK được cấp thẻ BHYT (thông qua các kênh như: người nghèo, người có công, người DTTS, người dân thuộc xã, thôn ĐBKK, trẻ em dưới 6 tuổi,..). Cơ cấu kinh tế trong vùng DTTS và miền núi có bước dịch chuyển theo hướng sản xuất hàng hóa, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ có chiều hướng phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.
- Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên tuyến biên giới được giữ vững.

- Các giá trị văn hóa truyền thống của của đồng bào được bảo tồn và phát huy. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được duy trì và phát triển. Nhiều gia đình, thôn, bản, khu dân cư ở vùng dân tộc và miền núi được công nhận là gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. Một số lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc được bảo tồn và phát huy.
- Những tồn tại, hạn chế 
+ Hệ thống chính sách nhiều nhưng còn chồng chéo. Nguồn lực thực hiện các chính sách chưa đảm bảo, việc cân đối, bố trí vốn cho các chính sách dàn trải, thiếu tập trung, thời gian ngắn, chưa được chủ động không đảm bảo cho các mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, địa phương, của cán bộ, công chức về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc chưa thật sự sâu sắc nên dẫn đến công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện còn hạn chế.

+ Việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc chưa tập trung, còn quá nhiều  đầu mối, việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện còn chồng chéo; sự phối kết hợp giữa các sở, ngành địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc chưa chặt chẽ, một số địa phương thực hiện chính sách còn bị động.

+ Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng như việc việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở một số địa phương chưa được thường xuyên và chưa thực sự rộng khắp, nội dung, phương pháp tuyên truyền thiếu phù hợp không sát với tình hình thực tế ở cơ sở, việc nắm tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đồng bào không kịp thời nhất là vùng sâu vùng xa.
+ Đồng bào dân tộc thiểu số còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động tích cực vươn lên thoát nghèo; Nguồn lực đầu tư hỗ trợ còn hạn chế, chưa đạt được mục tiêu đề ra, chính sách đầu tư hỗ trợ chưa hợp lý vốn ít nhưng đầu tư còn mang tính bình quân, dàn trải, không tập trung nguồn lực gây lãng phí.
- Nguyên nhân: Địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn hiểm trở, chia cắt mạnh, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai khắc nghiệt; đất đai manh mún; bất cập trong quản lý tài nguyên nhất là đất nông lâm nghiệp, lúng túng trong tìm hướng phát triển sản xuất; chất lượng giáo dục đã được nâng lên nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, số học sinh tốt nghiệp THCS ít có điều kiện để học thêm; công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật cũng còn nhiều bất cập, nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu; nhận thức về công tác dân tộc ở một số địa phương, các cấp chưa thật đầy đủ; phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách dân tộc vẫn còn hạn chế hiệu quả thấp; việc đầu tư nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế.
III. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
1. Tiềm năng, lợi thế so sánh để xác định phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số 

Vùng miền núi, dân tộc thiểu số là địa bàn có tiềm năng lớn về về tài nguyên rừng, đất rừng tự nhiên. Phần lớn diện tích đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên che phủ. Trữ lượng gỗ lớn với nhiều loại đông thực vật quý hiếm. Núi đá vôi chiếm diện tích lớn so với diện tích tự nhiên của khu vực, trữ lượng  lớn, chất lượng cao -  đây là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ tốt cho các ngành sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng. Đồng bào các dân tộc thiểu số có đời sống văn hóa đa dạng, phong phú; đây còn là khu vực có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và đặc biệt là hệ thống hang động thuộc khu vực vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ. Vì vậy, khu vực miền núi, dân tộc thiểu số của tỉnh là khu vực có tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp khai khoáng, lâm nghiệp và dịch vụ, du lịch.

2. Mục tiêu chung 
Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện vùng dân tộc thiểu số (DTTS); đẩy mạnh giảm nghèo; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng; phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo tồn và phát triển văn hóa đặc sắc của các DTTS; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vừng khối đại đoàn kết các dân tộc đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Đến năm 2030 thu hẹp một bước chênh lệch giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển; không còn huyện đặc biệt khó khăn, giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn, giảm 60% hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện nay; 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có đủ hạ tầng thiết yếu như đường ô-tô cứng hóa đến trung tâm xã, trường học các cấp được kiên cố hóa, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng tiếp cận các dịch vụ phúc lợi cơ bản của người dân; không còn tình trạng hộ dân tộc thiểu số nghèo cùng cực; không còn hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt mà chưa được hỗ trợ.

3. Mục tiêu cụ thể

(1) 100 % xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa, bê tông hóa.

(2) 100% trạm y tế xã được kiên cố hóa, đạt chuẩn y tế quốc gia.

(3) 100% phòng học được kiên cố hóa, 90% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

(4) 100% trụ sở xã được xây dựng kiên cố.

(5) 100% xã có nhà văn hóa, 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng được kiên cố hóa.

(6) 98% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia.

(7) 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh.

(8) Giảm số hộ nghèo bình quân 4,5 -5% năm.

(9) 100% hộ dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế.

(10) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 20%.
4. Các giải pháp chủ yếu
4.1. Giải pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh
- Rà soát, đánh giá, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, chú trọng quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất chuyên canh, các lĩnh vực cụ thể để khi đầu tư tạo được sự bứt phá; khai thác có thiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân vùng miền núi, dân tộc thiểu số; tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, chủ động vươn lên của nhân dân vùng miền núi, dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động người dân, đồng bào dân tộc thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Ưu tiên bố trí đảm bảo kinh phí để thực hiện các chương trình chính sách được phê duyệt. Nghiên cứu, đánh giá lại hiệu quả và tính hợp lý của các Chương trình chính sách để tích hợp các chương trình chính sách đang dàn trải, chồng chéo hiện nay, nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra. Có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với đầu ra, bao tiêu sản phẩm cho người dân vùng dân tộc, miền núi để người dân yên tâm sản xuất. hướng dẫn cách thức trồng trọt, chăn nuôi tiên tiến, giúp họ tự tổ chức sản xuất, tổ chức cuộc sống.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú; hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú để đào tạo con em vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác đào tạo kiến thức văn hóa với đào tạo nghề để tạo công ăn việc làm cho các em sau khi ra trường, xem đây là động lực để phát triển kinh tê xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Nâng cao năng lực và có chính sách luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở; tăng cường, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ về công tác tại các xã vùng dân tộc, miền núi, trong đó ưu tiên cán bộ lĩnh vực nông nghiệp để chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, giúp đỡ xã và người dân trong phát triển sản xuất, tạo việc làm, sinh kế ổn định, lâu dài, bền vững cho người dân. 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực các chương trình, chính sách dân tộc.
4.2. Đề xuất với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm có chính sách mang tính chất tổng thể, đồng bộ để hổ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và đầu tư hạ tầng cho vùng miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc (về điện, đường giao thông, trường học,…); trợ cấp xã hội thường xuyên cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số không còn khả năng thoát nghèo, tạo điều kiện để các đối tượng này nỗ lực thoát nghèo. 

- Tiếp tục có chính sách sát hợp đào tạo cán bộ là con em dân tộc thiểu số về văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng quản lý.

- Giảm dần, tiến tới xóa bỏ các chính sách hỗ trợ cho không và tăng các chính sách cho vay, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn, thời gian thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động vươn lên thoát nghèo của người nghèo ở vùng dân tộc thiểu số.
- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp tham mưu công tác dân tộc của cả hệ thống chính trị ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.

- Việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên quy về một đầu mối để có sự quản lý lồng ghép phối hợp thực hiện các chính sách đồng bộ, có hiệu quả.
4.3. Đề xuất khái toán vốn đầu tư để đạt được mục tiêu cụ thể đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025
Tổng kinh phí thực hiện giai doạn 2021-2025 là: 630.377 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng: 489.350 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội: 141.027 triệu đồng
IV. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ động của tỉnh

- Tổ chức quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi, dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, hướng tới năm 2030.
- Chủ động lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho vùng miền núi, dân tộc thiểu số để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, dân tộc thiểu số. Chủ động kêu gọi, thúc đẩy các dự án đầu tư vào vùng miền núi, dân tộc thiểu số, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

- Xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.

2. Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Quốc hội

- Đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đầu tư công theo hướng đẩy mạnh phân cấp điều chỉnh dự án, phân cấp thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư gắn với trách nhiệm của từng địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý sử dụng vốn nhà nước đối với toàn bộ quá trình đầu tư trong các chương trình MTQG theo hướng toàn bộ các công trình cơ sở hạ tầng ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong các Chương trình MTQG nên được áp dụng cơ chế đặc thù về thủ tục thẩm định nguồn vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm.

- Đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét, nghiên cứu tích hợp các chương trình chính sách đối với vùng miền núi dân tộc thiểu số còn dàn trải, chồng chéo thành những chương trình có tính đột phá, đầu tư dứt điểm để tránh lãng phí, phát huy hiệu quả nguồn lực.
- Phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện các chương trình, chính sách theo nhu cầu đã được phê duyệt để đảm bảo thực hiện hoàn thành theo tiến độ của khung chính sách (cụ thể như các Quyết định 2085, 2086).
- Xem xét và có chính sách trợ cấp xã hội lâu dài đối với hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (là hộ nghèo nhưng không còn thành viên nào trong hộ có khả năng lao động) vì các đối tượng này không còn khả năng thoát nghèo; tăng nguồn vốn sự nghiệp bố trí hàng năm để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT.
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